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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Kỹ thuật an toàn trên các công trình dầu khí
- Tiếng Anh: Safety techniques in petroleum sites
Mã số học phần: 7060508
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 


Bài tập: 0; 

Thực hành:0; 
       Thực tập  : 0; 


Đồ án  : 0; 

Tự học      : 60;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
        1. ThS Nguyễn Thanh Tuấn
0605-08
 2. TS Lê Đức Vinh
0605-03
2.2. Bộ môn: Thiết bị Dầu khí & Công trình
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Học phần tiên quyết: Không
3.2. Học phần học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 

Mục đích của học phần là giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức về an toàn và bảo hộ lao động, an toàn trong vận hành và sử dụng các loại thiết bị trong khoan, khai thác, xử lý và vận chuyển dầu khí trên giàn khoan biển và các công trình dầu khí.
4.2. Kỹ năng

Có kỹ năng phân tích, giải quyết, xử lý tình huống khi gặp sự cố về an toàn trong quá trình sản xuất thực tế. 

5. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học Kỹ thuật an toàn trên các công trình dầu khí là môn học trang bị cho sinh viên ngành Thiết bị Dầu khí những kiến thức về kỹ thuật bảo hộ - an toàn trong lao động sản xuất, vận hành và sử dụng các trang thiết bị, máy móc trong công tác khoan – khai thác – xử lý và vận chuyển dầu khí trong căn cứ trên bờ và ngoài giàn khoan biển. Ngoài ra, đây còn là tài liệu tham khảo rất tốt cho sinh viên các ngành khác có liên quan.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KỸ SƯ THIẾT BỊ DẦU KHÍ
	10
	4.1

4.2

	1.1
	Kỹ thuật An toàn tại nơi làm việc
	
	

	1.2
	Bảo vệ môi trường nơi  làm việc
	
	

	Chương 2
	KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
	10
	4.1

4.2

	2.1
	An toàn trong công tác lắp đặt các thiết bị trên công trình dầu khí
	
	

	2.2
	An toàn trong công tác vận hành, sử dụng và sửa chữa công trình dầu khí
	
	

	Chương 3
	KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC KHOAN VÀ KHAI THÁC CÁC GIẾNG DẦU - KHÍ
	10
	4.1

4.2

	3.1
	An toàn trong công tác khoan dầu khí
	
	

	3.2
	An toàn trong công tác khai thác dầu khí
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành: không


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp clip đào tạo an toàn của các công ty dầu khí.
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá


Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....

- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm


- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 


- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

[1]. Quy phạm An toàn khi thăm dò và khai thác các mỏ dầu và khí trong khu vực hoạt động của XNLD Vietsovpetro - 2008.

[2]. Sổ tay Hồ sơ an toàn Mỏ Chim Sáo, PremierOil, 2014
[3]. Kỹ thuật Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường - Hồ Quốc Hoa - Đại học Mỏ Địa Chất 2002.
[4]. Safe firefighting: First things first / Steve Kidd, John Czajkowski, Garry Briese Boston: Đại học Mỏ - Địa Chất, c'2007 296tr; 27cm.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần

 chuẩn bị

	1, 2, 3
	Chương 1: NHỮNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KỸ SƯ THIẾT BỊ DẦU KHÍ
	20
	0
	0


	+ Đọc trước tài liệu [1], [3]

	3, 4, 5 
	Chương 2: KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
	20
	0
	0
	+ Đọc trước tài liệu [2], [3].
+ Ôn tập lại những phần đã học lý thuyết trên lớp. 

	6, 7, 8
	Chương 3: KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC KHOAN VÀ KHAI THÁC CÁC GIẾNG DẦU - KHÍ
	20
	0
	0
	 + Đọc trước tài liệu [1], [3]

+ Ôn tập lại những phần đã học lý thuyết trên lớp. 
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